
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TUYẾT NGA. 

Địa chỉ: Số 01, đường 3/2, ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện 

Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.. 

Giấy phép hoạt động số: 0193/ST-GPHĐ.  

Cấp ngày: 15 tháng 3 năm 2022; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: NGUYỄN THANH HOÀNG. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 14 người và 

01 nhân viên khác theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

các cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT, ngày    /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

1 
Nguyễn Thanh 

Hoàng 
000598/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa - Siêu 

âm tổng quát  

- Điện tim 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Tham gia thường trực lãnh 

đạo 

Bác sĩ KBCB nội khoa 

- Phụ trách chuyên 

môn 

  

2 Lý Mai Phương 000440/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh nội - nhi 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB nội -nhi   

3 
Dương Thị Mỹ 

Phương 
00872/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa - Vật 

lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB đa khoa 

- Vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng 

  

4 Ong Ngọc Liễu 000609/ST-CCHN 

Khám, chữa bệnh 

sản phụ khoa và phá 

thai bằng thuốc 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Bác sĩ KBCB sản phụ 

khoa 
  

5 Sơn Minh Tuấn 04278/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa - siêu 

âm tổng quát 

Từ 11 giờ - 13 giờ (từ thứ 

2 đến thứ 6)Từ 7 giờ đến 

17 giờ (T7,CN) 

Bác sĩ đa khoa 

Tại TTYT Mỹ Tú: 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

6 Nguyễn Minh Hiếu 005524/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 11 giờ - 13 giờ (từ thứ 

2 đến thứ 6) 

Từ 7 giờ đến 17 giờ 

(T7,CN) 

Bác sĩ đa khoa 

Tại TTYT Mỹ Tú: 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng từ 7 giờ đến 

11 giờ; Chiều từ 13 

giờ đến 17 giờ. 

7 
Lê Minh Trung 

Vấn 
005634/ST-CCHN 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Cử nhân xét nghiệm   

8 Đào Văn Đức 
002664/CT-

CCHN 

Kỹ thuật viên hình 

ảnh y học 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Kỹ thuật viên Xquang   

9 Phạm Thị Chi 03761/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Y sĩ YHCT   

10 Đặng Văn Hớn 03933/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Lương y khám bệnh 

chữa bệnh bằng 

YHCT 

  

11 Danh Thái 04226/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, 

KBCB theo quy định 

tại 

Thông tư số 

10/2015/TTBYT 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Y sĩ đa khoa   

12 
Phan Thị Thanh 

Hoa 
000574/ST-CCHN 

Thực hiện thủ thuật 

sản phụ khoa 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Hộ sinh   



STT 
Họ và tên người 

hành nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề  
Vị trí chuyên môn 

Có đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KBCB khác 

13 Lê Trung Tính 460/ST-CCHND 
Cấp phát thuốc bảo 

hiểm và bán thuốc lẻ 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Dược sĩ trung cấp   

14 Ngô Thị Kim Chi chờ cấp 
Thực hành tư vấn 

bán lẻ thuốc 

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; 

Chiều từ 13 giờ đến 17 

giờ. 

Từ thứ 2 đến chủ nhật 

Cao đẳng dược   

 

Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh) 

STT Họ và tên  Văn bằng chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

hành nghề  

Vị trí làm 

việc 
Ghi chú 

1 
Thạch Thị Hồng 

Vân 
Cử nhân sư phạm 

Từ 7h00 - 17h00 Từ thứ 2 

đến Chủ nhật 

Kế toán 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-02T18:19:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Võ Quốc Trứ<vqtru@socrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:23:53+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:23:57+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:24:02+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:24:11+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-03T07:24:18+0700
	Tỉnh Sóc Trăng
	Sở Y tế<soyt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




